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           Tiên Du, ngày 24 tháng 7 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh  

tại Bệnh viện đa khoa Tiên Du 

  

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 thảng 6 năm 2025 của Quốc 

hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chỉnh phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thì hành một so điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị 

định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ) 

 Căn cứ Thông tư sổ 21/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Thông tư sổ 23/2024/TT-BYT ngày 18 thảng 10 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 16/07/2026 của HĐND tỉnh về Sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 của hội đồng nhân dân 

tỉnh (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 29/01/2026 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh) quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng 

tại các cở sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

 Xét đề nghị của Phòng Tài chính kế toán và trưởng phòng kế hoạch tổng hợp 

của Bệnh viện đa khoa Tiên Du; 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện đa khoa 

Tiên Du như sau: 

(Có phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/7/2026. 

Điều 3. Phòng tổ chức hành chính phối hợp với công nghệ thông tin thực hiện 

niêm yết công khai mức giá dịch vụ bằng các hình thức: 

- Niêm yết bảng giá bằng văn bản tại khu vực tiếp đón, nơi thu tiền. 

- Đăng tải đầy đủ trên website của Bệnh viện. 



Điều 4. Các ông/bà phòng Tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng 

tổ chức hành chính và các khoa phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Phòng TCKT, KHTH, TCHC; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Mùi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC  

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIÊN DU 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BVĐK ngày 24 tháng 07 năm 2026 của Bệnh viện đa khoa Tiên Du) 

      Đơn vị tính: Đồng 

STT Mã tương đương 
Tên dịch vụ kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT 

Tên dịch vụ phê duyệt 

giá 

Phân 

Loại 

PTTT 

Mức giá Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 

C GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM      

1 02.0226.2038 Phối hợp thận nhân tạo (HD) 

và hấp thụ máu (HP) bằng 

quả hấp phụ máu  

Phối hợp thận nhân tạo 

(HD) và hấp thụ máu (HP) 

bằng quả hấp phụ máu HA 

130 

T2            

3.477.200  

Đã dây máu dùng 6 

lần. bao gồm quả lọc 

hấp phụ và quả lọc 

2 02.0264.0140 Nội soi can thiệp - tiêm xơ 

búi giãn tĩnh mạch thực quản 

Nội soi can thiệp - tiêm xơ 

búi giãn tĩnh mạch thực 

quản 

T1               

798.300  

Chưa bao gồm thuốc 

cầm máu, dụng cụ 

cầm máu (clip, bộ thắt 

tĩnh mạch thực 

quản...) 

3 02.0265.0140 Nội soi can thiệp - thắt búi 

giãn tĩnh mạch thực quản 

bằng vòng cao su 

Nội soi can thiệp - thắt búi 

giãn tĩnh mạch thực quản 

bằng vòng cao su 

T1               

798.300  

Chưa bao gồm thuốc 

cầm máu, dụng cụ 

cầm máu (clip, bộ thắt 

tĩnh mạch thực 

quản...) 

4 02.0267.0140 Nội soi can thiệp - cắt gắp bã 

thức ăn dạ dày 

Nội soi can thiệp - cắt gắp 

bã thức ăn dạ dày 

T1               

798.300  

Chưa bao gồm thuốc 

cầm máu, dụng cụ 

cầm máu (clip, bộ thắt 

tĩnh mạch thực 

quản...) 
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5 02.0271.0140 Nội soi can thiệp - tiêm cầm 

máu 

Nội soi can thiệp - tiêm 

cầm máu 

T1               

798.300  

Chưa bao gồm thuốc 

cầm máu, dụng cụ 

cầm máu (clip, bộ thắt 

tĩnh mạch thực 

quản...) 

6 02.0295.0498 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp 

ống tiêu hóa < 1 cm 

Nội soi can thiệp - cắt 1 

polyp ống tiêu hóa < 1 cm 

T1            

1.108.300  

  

7 15.0105.0969 Phẫu thuật chỉnh hình cuốn 

mũi dưới 

Phẫu thuật chỉnh hình cuốn 

mũi dưới 

P2            

4.211.900  

  

8 15.0112.0970 Phẫu thuật chỉnh hình vách 

ngăn 

Phẫu thuật chỉnh hình vách 

ngăn 

P2            

3.526.900  

Chưa bao gồm mũi 

Hummer và tay cắt 

9 20.0048.0502 Mở thông dạ dày qua nội soi Mở thông dạ dày qua nội 

soi 

T1            

2.745.200  

  

10 24.0006.1723 Vi khuẩn kháng thuốc định 

tính 

Vi khuẩn kháng thuốc định 

tính 

                

213.800  

  

11   Bơm tinh trùng vào buồng tử 

cung (IUI) 

Bơm tinh trùng vào buồng 

tử cung (IUI) 

             

1.051.400  

  

12 03.3365.0494 Cắt trĩ từ 2 búi trở lên Cắt trĩ từ 2 búi trở lên P3            

2.816.900  

Chưa bao gồm máy cắt 

nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, 

khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu 

13 01.0173.0195 Lọc máu cấp cứu (ở người 

chưa có mở thông động tĩnh 

mạch) 

Lọc máu cấp cứu (ở người 

chưa có mở thông động 

tĩnh mạch) 

T1            

1.607.000  

Quả lọc dây máu dùng 

1 lần; đã bao gồm 

catheter 2 nòng được 

tính bình quân là 

0,25 lần cho 1 lần chạy 

thận. 



14 03.4178.0230 Điện nhĩ châm điều trị rối 

loạn đại tiện 

Điện nhĩ châm điều trị rối 

loạn đại tiện 

T2                 

78.300  

  

15 03.4179.0230 Điện nhĩ châm điều trị sa trực 

tràng 

Điện nhĩ châm điều trị sa 

trực tràng 

T2                 

78.300  

  

16 03.4180.0230 Điện nhĩ châm điều trị táo 

bón 

Điện nhĩ châm điều trị táo 

bón 

T2                 

78.300  

  

17 17.0163.0272 Thủy trị liệu cho người bệnh 

sau bỏng 

Thủy trị liệu cho người 

bệnh sau bỏng 

T3                 

68.900  

  

18 02.0613.1796 Đo phế dung kế - Spirometry 

(FVC, SVC, TLC) 

Đo phế dung kế - 

Spirometry (FVC, SVC, 

TLC) 

T1               

806.300  

  

19 02.0616.1796 Đo thông khí tự nguyện tối đa 

- MVV 

Đo thông khí tự nguyện tối 

đa - MVV 

                

806.300  

  

20 03.4181.0227 Cấy chỉ điều trị sa trực tràng Cấy chỉ điều trị sa trực 

tràng 

T2               

156.400  

  

21 03.0701.0245 laser nội mạch Laser nội mạch T2                 

58.400  

  

D GIÁ CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỰC HIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

VÔ CẢM GÂY TÊ CHƯA BAO GỒM THUỐC VÀ OXY SỬ DỤNG 

TRONG DỊCH VỤ 

      

1 03.3365.0494_GT Cắt trĩ từ 2 búi trở lên Cắt trĩ từ 2 búi trở lên P3 2.276.400 

Chưa bao gồm máy cắt 

nối tự động và 

ghim khâu máy cắt nối, 

khóa kẹp mạch 

máu, vật liệu cầm máu, 

thuốc và oxy 



2 13.0004.0675_GT Phẫu thuật lấy thai trên người 

bệnh mắc bệnh toàn thân (tim, 

thận, gan, huyết học, nội 

tiết...) 

Phẫu thuật lấy thai trên 

người bệnh mắc bệnh toàn 

thân (tim, thận, gan, huyết 

học, nội tiết...) 

P1            

3.578.900  

 

Chưa bao gồm thuốc 

và oxy 

3 11.0161.1144_GT Phẫu thuật cắt đáy ổ loét mạn 

tính, khâu kín 

Phẫu thuật cắt đáy ổ loét 

mạn tính, khâu kín 

P2            

2.092.800  

Chưa bao gồm thuốc 

và oxy 

4 11.0159.1144_GT Cắt lọc hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính 

Cắt lọc hoại tử ổ loét vết 

thương mạn tính 

P2            

2.092.800  

Chưa bao gồm thuốc 

và oxy 

 


